
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4
Unit 19 The animal world · Lesson 1–2 (tr. 58–61)

Tuần 32

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

gira fes hip os li ns

crocodi es beauti ully loud y

Bài 2: Circle the correct answer

1. What are these animals? – … giraffes. A They're B It is C She is
2. Why do you like lions? – Because they … loudly.

A roars B roar C roaring
3. What are … animals? – They're hippos. A this B it C these

4. The birds sing … A merrily B merry C merrys

Bài 3: Put the words in order
1. these What are animals?

2. you Why do like lions?

3. they Because roar loudly.

Bài 4: Stress: khoanh từ có trọng âm khác (đọc to, nghe chỗ đọc mạnh)
1. Ví dụ: HIP-pos mạnh ở đầu, gi-RAFFES mạnh ở sau.

A Japan B loudly C cloudy D lions
2. Words you know: A behind B quickly C between D today

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

At the zoo
Hi, I'm Son. On Sundays, I go to the zoo with my father. There are a lot of animals there. What are these
animals? They're giraffes. They're very tall. Those are hippos. They're big. My favourite animals are lions. Why
do I like lions? Because they roar loudly. My sister likes the birds because they sing merrily.

1. Son goes to the zoo with his mother. T F

2. The giraffes are very tall. T F

3. Son's favourite animals are hippos. T F

4. His sister likes the birds. T F

Bài 6: Let's write

Write about animals you like (3 sentences).
What animals do you like? What do they look like? Why do you like them?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 32

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

giraffes hippos lions crocodiles beautifully loudly

Bài 2: Circle the correct answer

1. A (They're) 2. B (roar) 3. C (these) 4. A (merrily)

Bài 3: Put the words in order

1. What are these animals?
2. Why do you like lions?
3. Because they roar loudly.

Bài 4: Stress: khoanh từ có trọng âm khác (đọc to, nghe chỗ đọc mạnh)

1. A (Japan) 2. B (quickly)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. B (F)
2. A (T)
3. B (F)
4. A (T)

Bài 6: Let's write

Mẫu: I like giraffes. They're very tall. I like them because they run quickly.
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